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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Trung Giã

Đại diện: 

Nguyễn Văn Thắng
	Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0979.292.567

	Chuyên cung cấp rau muống, dưa chuột, cải xanh, cải ngọt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	HTX dịch vụ nông nghiệp xã Yên Viên
Đại diện:

Ngô Duy Hưng
	Thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0392.085.920
	Chuyên cung cấp rau cải và một số loại rau gia vị. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hộ kinh doanh Nghiêm Thị Hường
Đại diện: 
Nghiêm Thị Hường
	Thôn Kim Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0966.281.368
	Chuyên cung cấp rau ngót, rau cải, cà chua. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Quân
Đại diện: 

Nguyễn Xuân Quân
	Thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0912.965.354
	Chuyên cung cấp măng sạch Quân Hạnh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Lê Văn Lâm
Đại diện: 

Lê Văn Lâm


	Thôn Tầm Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0982.337.489
	Chuyên cung cấp cá trắm cỏ cắt khúc, cá trôi cắt khúc, cá chép cắt khúc, cá rô phi nguyên con. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hòa Thuận
Đại diện:

Nguyễn Hòa Thuận
	Thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0399.994.126
	Chuyên cung cấp trứng gà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hợp tác xã Đô Phát
Đại diện:

Bùi Đắc Đô
	Thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0982.612.529
	Chuyên cung cấp trứng gà Đô Phát. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Công ty TNHH Nông nghiệp An Khánh
Đại diện: 

Nguyễn Thành Tuấn
	Thôn Ngọc Phúc, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0986.726.110
	Chuyên cung cấp gạo đỏ thơm đất ngọc, gạo ngọc thơm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp ong núi Ba Vì
Đại diện: 
Đinh Văn Sơn
	Xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0979.348.967

	Chuyên cung cấp mật ong hoa rừng Tản Viên Ba Vì. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Hoàng Hường
Đại diện: 

Nguyễn Đắc Hoàng
	Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0988.653.506
	Chuyên cung cấp mật ong thiên nhiên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hộ kinh doanh Lợi Hải
Đại diện: 

Đỗ Thị Đông Hải
	Thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0984.534.036

	Chuyên cung cấp miến dong sợi rút, bún khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Hộ kinh doanh Hoàng Nguyên
Đại diện: 

Đoàn Hữu Thịnh
	Đội 7B, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0977.393.655

	Chuyên cung cấp phở khô, miến dong Hoàng Nguyên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Huyền

Đại diện: 

Nguyễn Thị Huyền


	Thôn Đông Vân, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0965.362.218

	Chuyên cung cấp bột ngũ cốc dinh dưỡng BonBi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


	2
	Công ty TNHH thương mại sản xuất thực phẩm Tâm Đức
Đại diện: 

Phạm Tùng Lâm
	Cụm 3, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0969.987.960
	Chuyên cung cấp đậu phụ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


	3
	Hộ kinh doanh Mamisu
Đại diện: 

Nguyễn Thị Thanh Huyền


	Xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0822.316.666

	Chuyên cung cấp bột dinh dưỡng Mamisu, mầm đậu nành nguyên chất Mamisu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   



	4
	Hộ kinh doanh Vinabisca 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Quang
	Thôn Lục Xuân, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0988.902.633

	Chuyên cung cấp kẹo ngũ cốc, kẹo lạc vừng, kẹo dồi vừng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ  chăn nuôi 

Đại diện: 

Đào Xuân Lộc
	Đội 4, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0375.688.297
	Chuyên cung cấp lợn con, bò thịt, phục vụ khu vực huyện Thường Tín và các vùng lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Văn Phúc 


	Thôn Phú Cốc, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0976.157.801

	Chuyên chăn nuôi vịt, gà thương phẩm, phục vụ khu vực huyện Thường Tín và các vùng lân cận. 

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện:

Phùng Văn Thành
	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0965.210.763
	Chuyên chăn nuôi lợn thịt, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận. 

	4
	Hợp tác xã thủy sản và kinh doanh dịch vụ Tân Mai 

Đại diện: 

Đỗ Văn Biên
	Xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0975.465.130
	Chuyên cung cấp cá giống, cá thịt

với số lượng lớn, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Sản xuất và chế biến chè Thúy Vân

Đại diện:
Trần Hanh
	Phường Châu Sơn, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0973.621.626
	Chuyên cung cấp tinh bột trà xanh Thúy Vân. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Công ty cổ phần trà Việt Thái
Đại diện:

Nguyễn Huy Sơn
	Xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0975.279.837
	Chuyên cung cấp lộc trà thượng hạng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hộ kinh doanh đông trùng hạ thảo SUKOVA 

Đại diện:
Phạm Thị Thư
	Số nhà 12, tổ 5, phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0386.116.100
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo sấy khô nguyên sợi, nhộng đông trùng hạ thảo khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	HTX Hoàng Thanh
Đại diện:

Hoàng Thị Thanh
	Số 379, tổ 26, phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

ĐT: 0378.437.289
	Chuyên cung cấp rượu lọc 25. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


Dự báo











